
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:         /KCB-NV 
V/v báo cáo thực trạng và khả năng 

đáp ứng công tác KCB COVID-19. 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện trực thuộc Bộ; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Y tế các ngành; 

- Các Bệnh viện trường Đại học. 

Tiếp theo công văn số 913/KCB-NV ngày 30/7/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh về việc báo cáo thực trạng và khả năng đáp ứng công tác khám, chữa bệnh COVID-

19, triển khai thực hiện Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ 

sở điều trị COVID-19 (được ban hành tại Quyết định số 4308/QĐ-BYT) ngày 07/9/2021, 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế yêu cầu các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Bệnh viện 

trường Đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, 

chữa bệnh (gồm cả các bệnh viện tư nhân, bệnh viện ngành) khẩn trương triển khai thực 

hiện: 

1. Báo cáo trực tuyến về thực trạng và khả năng đáp ứng công tác khám, chữa bệnh 

COVID-191 theo đường link trong Danh sách đơn vị và đường link báo cáo gửi kèm. 

2. Thời gian hoàn thành: trước ngày 22/10/20212. 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện trực thuộc Bộ, Bệnh viện trường 

Đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các ngành khẩn trương, 

nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Trân trọng cảm ơn./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c) 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Cục trưởng Lương Ngọc Khuê (để b/c); 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Vương Ánh Dương 

 

 
1 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y 

tế, Y tế các ngành, bệnh viện tư nhân trên địa bàn báo cáo số liệu trực tuyến theo đường link trong Danh 

sách đơn vị và đường link báo cáo gửi kèm.  
2 Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: ThS. Trương Lê Vân 

Ngọc, điện thoại: 0912612787, DS. Đỗ Thị Ngát: ĐT: 0949660753, Email: ngatdo.kcb@gmail.com. 
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ ĐƯỜNG LINK BÁO CÁO 
(kèm theo Công văn  số:        /KCB-NV ngày   tháng   năm 2021 của Cục QLKCB) 

 

 Đơn vị Link báo cáo 
I. Bệnh viện trung ương  https://bit.ly/COVIDoxytw  

II. Sở Y tế   

1.  An Giang https://bit.ly/COVIDoxyag  

2.  Bà Rịa - Vũng Tàu  https://bit.ly/COVIDoxybr  

3.  Bạc Liêu https://bit.ly/COVIDoxybl  

4.  Bắc Giang https://bit.ly/COVIDoxybg  

5.  Bắc Kạn https://bit.ly/COVIDoxybk  

6.  Bắc Ninh https://bit.ly/COVIDoxybn  

7.  Bến Tre https://bit.ly/COVIDoxybtr  

8.  Bình Định https://bit.ly/COVIDoxybdi  

9.  Bình Dương https://bit.ly/COVIDoxybduo  

10.  Bình Phước https://bit.ly/COVIDoxybp  

11.  Bình Thuận https://bit.ly/COVIDoxybth  

12.  Cà Mau https://bit.ly/COVIDoxycam  

13.  Cao Bằng https://bit.ly/COVIDoxycb 

14.  Cần Thơ https://bit.ly/COVIDoxyct  

15.  Đà Nẵng https://bit.ly/COVIDoxydna  

16.  Đắk Lắk https://bit.ly/COVIDoxydla  

17.  Đắk Nông https://bit.ly/COVIDoxydan  

18.  Điện Biên https://bit.ly/COVIDoxydib  

19.  Đồng Nai https://bit.ly/COVIDoxydnai  

20.  Đồng Tháp https://bit.ly/COVIDoxydth  

21.  Gia Lai https://bit.ly/COVIDoxygla  

22.  Hà Giang https://bit.ly/COVIDoxyhag  

23.  Hà Nam https://bit.ly/COVIDoxyhnam  

24.  Hà Nội https://bit.ly/COVIDoxyhnoi  

25.  Hà Tĩnh https://bit.ly/COVIDoxyhti  

26.  Hải Dương https://bit.ly/COVIDoxyhduo  

27.  Hải Phòng https://bit.ly/COVIDoxyhp  

28.  Hậu Giang https://bit.ly/COVIDoxyhgi  

29.  Hòa Bình https://bit.ly/COVIDoxyhbi  

30.  Hưng Yên https://bit.ly/COVIDoxyhuy  

31.  Khánh Hòa https://bit.ly/COVIDoxykhh  

32.  Kiên Giang https://bit.ly/COVIDoxykg  

33.  Kon Tum https://bit.ly/COVIDoxykt  

34.  Lai Châu https://bit.ly/COVIDoxylch  

35.  Lạng Sơn https://bit.ly/COVIDoxylas  

36.  Lào Cai https://bit.ly/COVIDoxylao  
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37.  Lâm Đồng https://bit.ly/COVIDoxylado  

38.  Long An https://bit.ly/COVIDoxyloa  

39.  Nam Định https://bit.ly/COVIDoxynad  

40.  Nghệ An https://bit.ly/COVIDoxyngea  

41.  Ninh Bình https://bit.ly/COVIDoxynbi  

42.  Ninh Thuận https://bit.ly/COVIDoxynth  

43.  Phú Thọ https://bit.ly/COVIDoxypt  

44.  Phú Yên https://bit.ly/COVIDoxyphy  

45.  Quảng Bình https://bit.ly/COVIDoxyqb  

46.  Quảng Nam https://bit.ly/COVIDoxyqna  

47.  Quảng Ngãi https://bit.ly/COVIDoxyqng  

48.  Quảng Ninh https://bit.ly/COVIDoxyqun  

49.  Quảng Trị https://bit.ly/COVIDoxyqtr  

50.  Sóc Trăng https://bit.ly/COVIDoxyst  

51.  Sơn La https://bit.ly/COVIDoxysla  

52.  Tây Ninh https://bit.ly/COVIDoxytan  

53.  Thái Bình https://bit.ly/COVIDoxythb  

54.  Thái Nguyên https://bit.ly/COVIDoxythn  

55.  Thanh Hóa https://bit.ly/COVIDoxythoa  

56.  Thành phố Hồ Chí Minh https://bit.ly/COVIDoxyhcm  

57.  Thừa Thiên Huế https://bit.ly/COVIDoxyhue  

58.  Tiền Giang https://bit.ly/COVIDoxytig  

59.  Trà Vinh https://bit.ly/COVIDoxytv  

60.  Tuyên Quang https://bit.ly/COVIDoxytq  

61.  Vĩnh Long https://bit.ly/COVIDoxyvil  

62.  Vĩnh Phúc https://bit.ly/COVIDoxyvp  

63.  Yên Bái https://bit.ly/COVIDoxyyb  
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